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Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2

Laboratory: Bac Ninh’s Center for Disease Control No.2

Tổ chức/Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Organization: Bac Ninh Health Department

Số hiệu/ Code: VILAS 1024

Chuẩn mực công nhận

Accreditation criteria
ISO/IEC 17025:2017

Lĩnh vực thử nghiệm: Dược

Field of testing: Pharmaceutical

Người quản lý/

Laboratory manager:

Khổng Thục Chinh

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /12/2025 đến ngày 07/01/2027

Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Address: Nguyen Quyen Street, Vo Cuong ward, Bac Ninh Province

Địa điểm: Đường Nguyễn Quyền, Phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh

Location: Nguyen Quyen Street, Vo Cuong ward, Bac Ninh Province

Điện thoại/ Tel: 0222.3896925

E-mail: qlcl.cdcbacninh@gmail.com

Website:
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Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
Field of testing: Pharmaceutical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được

thử/
Materials or
product tested

Tên phép thử cụ thể/
The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi

đo
Limit of

quantitation (if
any)/range of
measurement

Phương pháp thử/
Test method

1. Thuốc
(thành phẩm)
Medicines
(finished
products)

Xác định độ đồng nhất
Determination of homogeneity

Dược điển Việt
Nam V, Dược
điển các nước và
Tiêu chuẩn cơ sở
do Bộ y tế phê

duyệt
Vietnamese

Pharmacopoeia,
Freign

Pharmacopoeias
and In- House
Specifications

appoved by MOH

2.

Xác định độ hòa tan
Phương pháp HPLC
Determination of dissolution
HPLC method

3.

Thuốc
(nguyên liệu,
thành phẩm)
Medicines
(materials
and finished
products)

Định tính hoạt chất chính
Phương pháp HPLC
Identification of active ingredients
HPLC method

4.

Định lượng hoạt chất chính
Phương pháp HPLC
Assay of active ingredients
HPLC method

5.

Xác định tạp chất hấp thụ ánh sáng
Phương pháp UV-VIS
Determination of light absobing impurities
UV-VIS method

6.
Dược liệu
Herbal

Định tính: Soi bột
Identification: powdered microscopic

7. Xác định hàm lượng chất chiết được
Determination of extracted ingredients

Ghi chú/ Note:
- Trường hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm,

hàng hoá thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh số 2 phải đăng ký hoạt động và được cấp
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is
mandatory for the Bac Ninh’s Center for Disease Control No.2 that provides product quality testing services
must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before
providing the service.
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